
STT MSSV Họ Tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 0620000188 Phạm Anh Kiệt Chiếu Đức Minh

2 0620000190 Lương Thị Mỹ Kiều Tâm Tánh Như Tịnh

3 0620000192 Ngô Thị Kiều TN. Hạnh Nhã

4 0620000193 Nguyễn Thị Mỹ Kim Liên Kim

5 0620000198 Phạm Thị Duy Lan Diệu Hương

6 0620000200 Đinh Văn Lễ T. Quảng Chánh

7 0620000201 Nguyễn Sĩ Liêm Minh Chánh

8 0620000202 Phan Liên T. Tâm Hoàng

9 0620000204 Nguyễn Thị Liên TN. Thanh Thông

10 0620000205 Nguyễn Thị Kim Liên TN. Nhuận Hoa

11 0620000206 Trần Thị Liễu Tâm Ngộ

12 0620000207 Lê Thị Trúc Lin Huệ Kiều Lam

13 0620000208 Nguyễn Thị Linh TN. Bảo Chiếu

14 0620000209 Dương Thị Mỹ Linh TN. Tường Thông

15 0620000211 Huỳnh Thị Trúc Linh Phước Tuệ Tri

16 0620000212 Nguyễn Thị Khánh Linh Viên Chương Lễ

17 0620000214 Nguyễn Thị Mỹ Linh TN. Nguyên Trí

18 0620000215 Trần Thị Thu Loan Nhựt Liên

19 0620000216 Trần Thị Thúy Loan Ngọc Mỹ

20 0620000219 Khưu Thị Ánh Lộc TN. Liên Nhiệm

21 0620000222 Nguyễn Thành Lợi

22 0620000224 Phạm Hoàng Long T. Trí Trọng

23 0620000225 Trương Thanh Long T. Quảng Pháp

24 0620000226 Nguyễn Minh Luân T. Xương Từ

25 0620000227 Dương Phước Luân

26 0620000228 Trần Bảo Luân Bổn Châu

27 0620000230 Trần Duy Luân T. Giác Minh Chuyển

28 0620000231 Đặng Chí Luận Minh Nghị

29 0620000233 La Trọng Lương Tánh Kiên

30 0620000234 Dương Thị Luyến TN. Hạnh Hiếu

31 0620000237 Phan Nguyệt Mai Chúc Xuân

32 0620000239 Hồ Thị Thanh Minh Chơn Tâm

33 0620000241 Nguyễn Văn Mười Một T. Giác Minh Khiêm

34 0620000244 Lê Thị Mười Ngọc Đức

35 0620000246 Vũ Đỗ Trà My Trừng Lộc

36 0620000247 Nguyễn Thị Trà My Huệ My

37 0620000249 Lưu Hoàng Đồng Nai TN. Linh Thuận
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38 0620000250 Phan Văn Nam T. Bổn Tú

39 0620000251 Nguyễn Hoàng Nam Pháp Đức

40 0620000252 Lê Hoài Nam T. Nhuận Hải

41 0620000254 Lê Văn Nga T. Tâm Nhuận

42 0620000256 Hồ Thị Nga TN. Nhuận Phương

43 0620000257 Phạm Thị Quỳnh Nga Liên Nga

44 0620000258 Nguyễn Thị Thu Nga TN. Chánh Y

45 0620000266 Trung Mỹ Ngọc Thanh Sang

46 0620000268 Nguyễn Khắc Tiểu Ngọc TN. An Quý

47 0620000271 Võ Thái Nguyên T. Tâm Vượng

48 0620000272 Nguyễn Thị Kim Nguyên Tuệ Tâm Ngộ

49 0620000274 Đinh Thị Thảo Nguyên Phúc Thuận Huyền

50 0620000275 Cao Xuân Nguyện Giác Sang

51 0620000278 Huỳnh Thị Thúy Nguyệt Diệu Tiên

52 0620000279 Lê Dư Minh Nguyệt Diệu Thông

53 0620000280 Bùi Thị Minh Nguyệt Quảng Minh

54 0620000282 Lâm Thị Ái Nhan TN. Chơn Thành

55 0620000284 Hồ Công Minh Nhân Giác Thiện Chánh

56 0620000286 Phan Thành Nhân T. Minh Tảo

57 0620000287 Nguyễn Trọng Nhân Thiện Nghĩa

58 0620000288 Lê Nguyễn Thành Nhân T. Nguyên Hiền

59 0620000289 Đào Trọng Nhân

60 0620000290 Huỳnh Thanh Nhanh T. Quảng Lợi

61 0620000291 Trần Thị Thục Nhi TN. Lạc Diệu Như

62 0620000292 Nguyễn Thị Ngọc Nhi TN. Liên Hoàng

63 0620000294 Phạm Văn Nhĩ T. Xương Thiền

64 0620000295 Lê Thị Huỳnh Như Diệu Thiện

65 0620000296 Nguyễn Thị Như TN. Huệ Thúy

66 0620000299 Trần Thị Hoài Nhung Liên Nhung

67 0620000300 Hồ Thị Mỹ Nhung TN. Huệ Đoan

68 0620000301 Trần Thị Nhung TN. Chơn Văn

69 0620000302 Trương Kim Nhung Huệ Phúc

70 0620000305 Cổ Tấn Niệm T. Đức Lưu

71 0620000306 Nguyễn Quang Niệm T. Thiện Ân

72 0620000307 Nguyễn Thành Niệm T. An Châu

73 0620000310 Nguyễn Thụy Oanh Nguyên Yến

74 0620000311 Đặng Diệu Pháp TN. Lệ Pháp

75 0620000313 Võ Thị Xuân Phi Tín Niệm Hỷ

76 0620000319 Ngô Thị Diệu Phúc TN. Lệ Khiết

77 0620000320 Phạm Hoài Phúc Minh Quảng

78 0620000323 Võ Thị Bích Phụng Thuận Lập

79 0620000324 Nguyễn Thị Kim Phụng TN. Diệu Huê

80 0620000325 Lê Tấn Phước T. Thiện Hạnh

81 0620000326 Mai Ngọc Phước Quảng Đức

82 0620000327 Phùng Thị Hoài Phương TN. Liên Bảo

Page 2 CHK3-TNTG-MN-K6-GD E



STT MSSV Họ Tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

83 0620000328 Nguyễn Thị Lan Phương

84 0620000329 Nguyễn Minh Phương Thanh Thảo

85 0620000330 Nguyễn Thanh Phương T. Đức Phúc

86 0620000331 Nguyễn Văn Phương Tâm Chính

87 0620000333 Hồ Thị Uyên Phương Nguyên Lam

88 0620000337 Vũ Thị Phượng TN. Thông Liên

89 0620000338 Nguyễn Thị Bích Phượng TN. Tánh Trung

90 0620000341 Ngô Thị Phượng TN. Lệ Nhân

91 0620000342 Lao Lai Minh Quân Thiện Bảo

92 0620000344 Võ Nguyễn Đăng Quang T. Giác Thiện Y

93 0620000347 Võ Phùng Duy Quang Thường Minh

94 0620000348 Trương Minh Quang T. Hữu Minh

95 0620000350 Huỳnh Thị Quất TN. Hòa Minh

96 0620000351 Hoàng Trọng Quế T. Thanh Đức

97 0620000352 Lê Đức Ngọc Quí T. Minh Đạo

98 0620000356 Hồ Thị Quý TN. Trung Thiền

99 0620000357 Trần Thị Quyên TN. Hạnh Huệ

100 0620000358 Nguyễn Như Quỳnh Pháp Hạnh

101 0620000359 Phạm Hoàng Sang Nghĩa Tấn

102 0620000360 Lâm Thanh Sang Tịnh Sang

103 0620000361 Nguyễn Hoàng Sang T. Nguyện Truyền

104 0620000362 Bùi Trần Sang T. An Thanh

105 0620000365 Kỷ Thế Sơn T. Đạt Ma Nguyên Hội

106 0620000366 Trịnh Hoàng Sơn Minh Thành

107 0620000367 Mai Thọ Sơn Ngộ Trí Thanh

108 0620000371 Trần Tuyết Sương Hạnh Tâm

109 0620000372 Lê Thị Minh Sương TN. Thánh Hoa

110 0620000373 Trần Việt Sương Tâm Ban Mai

111 0620000374 Lê Văn Tài T. Minh Qúy

112 0620000375 Trần Văn Tám T. Thánh Bảo

THƯ KÝ

(Ký tên, Pháp danh)
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